Trường Mầm non Văn Xá- Lớp B3.1
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/ THÁNG LỚP B3.1
Chủ đề: Thế giới động vật
(4 tuần, từ ngày 29/12/2025 đến ngày 23/01/2026)
I. Mục tiêu
1. Phát triển thể chất
1.1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
- Mục tiêu 18: Trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Mục tiêu 19: Trẻ biết giữ vệ sinh cá nhân và có thói quen vệ sinh hàng ngày.
- Mục tiêu 26: Trẻ biết đi vệ sinh và bỏ rác đúng nơi quy định.
1.2. Phát triển vận động
- Mục tiêu 8: Trẻ biết chạy liên tục theo hướng thẳng 15m.
+ HĐH: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m.
- Mục tiêu 11: Trẻ biết phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay: Xoay tròn cổ tay, gập, đan ngón tay vào nhau.
- Mục tiêu 12: Trẻ vẽ được hình tròn theo mẫu.
- Mục tiêu 13: Trẻ biết cắt thẳng được một đoạn 10cm.
- Mục tiêu 36: Trẻ biết bước lên xuống bậc cao.
+ Bước lên xuống bậc cao.
- Mục tiêu 37: Trẻ biết bò thấp - bật ô.
+ Bò thấp – bật ô.
- Mục tiêu 42: Trẻ biết đi, chạy thẳng tới đích.
+ Chạy thẳng tới đích.
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
- Mục tiêu 48: Trẻ nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên.
- Mục tiêu 53: Trẻ thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
- MT54: Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.
- MT 59: Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn - nhỏ hơn, dài hơn- ngắn hơn, cao hơn- thấp hơn, bằng nhau.
+ HĐH: So sánh kích thước to hơn – nhỏ hơn của 2 đối tượng.
- Mục tiêu 70: Trẻ nhận biết số lượng trong phạm vi 5, nhận biết số lượng 1 và nhiều.
+ HĐH: Đếm đến 5, nhận biết số lượng trong phạm vi 5.
- Mục tiêu 74: Trẻ biết được một số đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật gần gũi.
- Mục tiêu 77: Trẻ bước đầu hình thành nhận biết được quyền và biết tôn trọng quyền của người khác
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
- Mục tiêu 86: Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao….
- Mục tiêu 87: Trẻ biết kể lại chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
- Mục tiêu 92: Trẻ biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
- Mục tiêu 93: Trẻ thích vẽ, “viết”nguệch ngoạc.
4. Lĩnh vực phát triển tình cảm – kĩ năng xã hội.
- Mục tiêu 104: Trẻ biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
- Mục tiêu 105: Trẻ thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc.
- Mục tiêu 106: Trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường xung quanh: bỏ rác đúng nơi quy định, không bẻ cành, ngắt hoa.
- Mục tiêu 108: Thể hiện tự tin, tự lực
5. Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ.
- Mục tiêu 114: Trẻ chú ý nghe, tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc.
- MT 116: Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
- Mục tiêu 117: Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).
- MT 121: Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có một khối hoặc hai khối.
- Mục tiêu 125: Trẻ biết tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu (kiến thức, kỹ năng, thái độ)
1.1. Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm chung của các con vật nuôi trong gia đình thuộc nhóm gia cầm: đều có 2 chân, có mỏ, có cánh, đẻ trứng, thức ăn chính là hột hạt ... biết ích lợi, tiếng kêu, môi trường sống của chúng.
- Trẻ nói đúng tên của một số động vật cá, tôm, cua. Trẻ biết tên gọi đặc diểm hình dáng, của một số động vật sống dưới nước cá, cua…
- Trẻ biết kể tên một số con vật sống trong rừng, một số côn trùng. Biết được ích lợi của chúng.
- Trẻ biết chạy liên tục theo hướng thẳng 15m, Bước lên xuống bậc cao, Bò cao chui qua cổng, Chạy thẳng tới đích.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, câu truyện: Đàn gà con, rong và cá, ong và bướm, bác gấu đen và hai chú thỏ.
- Thuộc lời bài hát, hiểu được nội dung bài hát, hát đúng giai điệu và vận động theo giai điệu của bài hát: Một con vịt, cá vàng bơi, đố bạn, con cào cào.
- Trẻ biết đếm đến 5 và nhận biết được đối tượng trong phạm vi 5, biết so sánh kích thước to hơn – nhỏ hơn của hai đối tượng.
- Trẻ đọc và nhận biết được chữ cái “ b, d, đ”.
- Biết cầm bút tô màu, di màu,vẽ, nặn, cắt dán...các bài tạo hình trong chủ đề: Tô màu tranh chủ đề, Cắt dán con vịt, Vẽ con cá, Vẽ con ong, Nặn con rắn.
- Biết chơi các trò chơi vận động và các trò chơi theo các góc dưới sự hướng dẫn của cô, làm quen với một số trò chơi dân gian...
- Trẻ biết xếp tạo thành một số con vật từ lá cây.
          - Trẻ biết được một số quyền trẻ em cơ bản như: Quyền được sống, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển ( học tập, vui  chơi,…) 
          và quyền được đối sử công bằng ( được bày tỏ ý kiến và được tôn trọng ý kiến ).
         1.2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng đi/ chạy đúng teo hiệu lệnh, chạy liên tục theo hướng thẳng 15m , Chạy thẳng tới đích.
rèn sự khéo léo và khả năng định hướng trong không gian. Kĩ năng vận động khéo léo: Bước lên xuống bậc cao, Bò thấp – bật ô.
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, tên, đặc điểm, nơi sống….của các con vật.
- Rèn khả năng ghi nhớ, đọc các bài thơ cùng cô, đọc thơ to, rõ lời và trả lời câu hỏi của cô to rõ ràng mạch lạc.
- Rèn kĩ năng hát to, rõ lời, vận động theo giai điệu của bài hát cùng với cô, kĩ năng chú ý lắng nghe cô hát và có kĩ năng chơi trò âm nhạc
- Rèn trẻ cách cầm bút, ngồi đúng tư thế và tô màu, di màu trùng khít không chờm ra ngoài. Trẻ có kĩ năng nặn, kĩ năng vẽ, tô màu, nhận biết màu sắc, kĩ năng cắt dán trong các hoạt động.
- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi ở các góc PV, XD, TV, NT…: thể hiện vai chơi bán hàng, bác sĩ thú y, tô màu, chăm sóc cây.....
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, chơi các TCDG, kĩ năng chơi các trò chơi vận động cho trẻ…
- Rèn kỹ năng đếm đến 5 và đếm nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5.
- So sánh to hơn – nhỏ hơn của 2 đối tượng; sử dụng đúng từ “To hơn – nhỏ hơn”.
1.3. Thái độ
 - Trẻ biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ những con vật nuôi trong gia đình, không vứt rác ra môi trường, bảo vệ môi trường.
- Biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi cẩn thận để thể hiện tình cảm quý trọng đối với mọi người xung quanh.
- Biết một số đồ dùng, dụng cụ dễ gây nguy hiểm ( dao, kéo, cưa, cuốc...), sử dụng cẩn thận và không đùa nghịch
 với  chúng.
- Trẻ thích thú tham gia vào các hoạt động vận động, hát, múa, làm đồ dùng, đồ chơi...
- Có thái độ đúng với những quyền mình được hưởng không yêu cầu đòi hỏi quá mức so với điều kiện thực tế của                                                       gia đình mình
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng, đồ chơi của trẻ
- Mũ múa, phách tre, xắc xô, tranh ảnh  chủ đề động vật…. Vòng, gậy thể dục
- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề.
- Các giáo cụ Mn ở các góc
- Trang trí lớp phù hợp với chủ đề , tranh ảnh có nội dung về chủ đề, tạo môi trường thân thiện, gần gũi với trẻ.
* Hoạt động học: Có đủ tranh ảnh, pp, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ.
* Hoạt động góc: Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho góc chơi:
- Góc xây dựng: Chuẩn bị các con vật, cây xanh, chậu hoa, gạch, khối gỗ, hột hạt
- Góc phân vai: Đóng vai người bán hàng, bác sĩ thú y.
- Góc tạo hình: Sáp màu, đất nặn,  giấy vẽ, giấy màu, vở tạo hình, bìa màu, rơm khô, lá cây khô.
- Góc thiên nhiên: Đồ dùng phục vụ chăm sóc tưới cây: Ca cốc, xô chậu, khăn lau, đồ chơi với cát và nước
- Góc âm nhạc: Phách tre, sắc xô, mõ, quạt múa, dải lụa, đàn, loa nhạc
- Góc thư viện: Tranh ảnh sách báo cũ, trah chữ to kèm hình ảnh, keo dán, giấy A4, dập gim, truyện tranh thiếu nhi.
[bookmark: _GoBack]* Hoạt động trải nghiệm: Lá cây, hồ dán, giấy, rổ…
b. Đồ dùng của cô
- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng phục vụ cho chủ đề
- Tranh ảnh, sách báo về chủ đề. Tranh, truyện thơ chủ đề về “Động vật”
- Một số hột hạt, lá cây…Chậu cây cảnh, bút màu, giấy vẽ
- Các tranh ảnh về động vật.
c. Trang trí lớp phù hợp với chủ đề.
- Trang trí lớp phù hợp với chủ đề, các góc bố trí hợp lí, đồ dùng để ở hướng mở thuận tiện cho trẻ hoạt động.
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 29/12- 05/01/2026)
	Tuần 2
(Từ 05/01-09/01/2026)
	Tuần 3
(Từ 12/01-16/01/2026)
	Tuần 4
(Từ 19/01- 23/01/2026)

	Lưu ý

	Chủ đề
	Động vật nuôi trong gia đình
	Động vật sống dưới nước
	Động vật sống trong rừng
	Côn trùng - chim
	

	Đón trẻ
trò chuyện

	- Nhắc trẻ chào ông bà, cha mẹ, chào cô giáo. Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trò chuyện với cha mẹ về tình hình của trẻ.
- Gợi ý trẻ xem tranh ảnh theo chủ điểm động vật cô đã trang trí sẵn.
- Trò chuyện với trẻ về bản thân trẻ.
- Cho trẻ xem tranh, ảnh và các tình huống liên quan đến thực hiện các quyền trẻ em với bản thân mình, với bạn bè ở trong lớp, với anh, chị, em ở nhà. Khuyến khích trẻ liên hệ thực tế và hướng dẫn trẻ thể hiện cách ứng xử phù hợp.
- Trẻ ăn, uống theo nhu cầu, động viên trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất. Cho trẻ uống đủ lượng nước mỗi ngày là rất cần thiết đảm bảo quyền sống của trẻ.
- Trẻ biết phòng, tránh một số trường hợp nguy hiểm, không an toàn; biết phòng tránh hành động xâm hại, bạo hành.
- Biết giữ gìn thân thể tránh bị xầy xước khi tham gia các hoạt động.
- Trò chuyện với trẻ về các phương tiện giao thông đường bộ mà trẻ biết ( xe đạp, xe máy, ô tô, ). Qua đó giáo dục trẻ khi được người lớn chở đi học, ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Đi bộ trên lề đường đi về phía bên phải, không chơi bóng ở giữa lòng đường. Khi ngồi trên ô tô phải ngay ngắn, không thò đầu, thò tay ra ngoài và phải thắt dây an toàn. Qua ngã tư đường phố có tín hiệu đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới được đi. Trẻ em qua đường phải có người lớn đi cùng.
- Trò chuyện với trẻ thế nào là ô nhiễm môi trường. (Là tình trạng môi trường bị ô nhiễm bởi rác thải, các chất hóa học, khói bụi từ ô tô, phương tiện gắn máy…dẫn tới sự phá hủy môi trường, làm biến đổi các thành phần và làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và sinh vật.)
- Từ đó hưỡng dẫn trẻ có những hành động giữ cho môi trường trong lành sạch đẹp, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên…
- Gd trẻ giữ gìn vệ sinh cơ thể luôn sạch sẽ.

	

	TD sáng
	+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tập kết hợp với nhạc bài: “Con cào cào”.
+ Tay vai: Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau quay dọc thân.
+ Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng- gập người về trước.
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên phải, chân phải đứng yên.
+Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng ứng dụng theo phương pháp Mon

	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	* Bé vui khoẻ
- PTVĐ: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m.
- BTPTC: Tay 1, bụng1, chân2,
bật 2.
BTNM: Chân 2.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
*Tiếp tục rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đứng và xếp hàng cho trẻ

	* Bé vui khoẻ
- PTVĐ: Bước lên xuống bậc cao.
- BTPTC: Tập với bài“Cá vàng bơi”.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
*Tiếp tục rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đứng và xếp hàng cho trẻ
	* Bé vui khoẻ
- PTVĐ: Bò thấp – bật ô.
- BTPTC: Tay 1, lưng 2, chân 2, bật1.
- BTNM: chân 2.
- TCVĐ: chuyền bóng.
*Tiếp tục rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đứng và xếp hang cho trẻ
	* Bé vui khoẻ
-  PTVĐ: Chạy thẳng tới đích.
- BTPTC: Tay 4, bụng1, chân2,
bật 2.
BTNM: Chân 2. 
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
* Tiếp tục rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đứng và xếp hàng cho trẻ
	

	
	Thứ 3
	* Bé vui ca hát:
 - VĐ: Một con vịt.
+ NH: Đàn gà con.
+ TC: Bắt chước tiếng kêu của các con vật.
	* Bé vui ca hát:
- Hát: Cá vàng bơi.  
+ Nghe hát: Chú ếch con.
+ TCÂN: Ai nhanh nhất.
	* Bé vui ca hát:
- VĐ: “Đố bạn”.
+ NH: Chú voi con ở Bản Đôn.

	* Bé vui ca hát:
 *Hát: Con cào cào.
+ NH: Chị ong nâu và em bé
	

	
	Thứ 4
	* KPKH: 
Một số con vật nuôi trong gia đình (nhóm gia cầm).
-  TC: Về đúng chuồng.
	* KPKH:
- Nhận biết một số động vật sống dưới nước.
	* Ai thông minh hơn
- Đếm đến 5, nhận biết số lượng trong phạm vi 5
+ Hát: Chú thỏ con.
	* Ai thông minh hơn
- So sánh kích thước to hơn – nhỏ hơn của hai đối tượng.
+ TC:  Ai nhanh nhất.
	

	
	Thứ 5
	Nghỉ tết dương.
	* Bé yêu thơ
* Thơ: Rong và cá 
+ Hát: Cá vàng bơi.
	 * Truyện:
- Truyện: Bác Gấu đen và 2 chú thỏ.
+ Hát: Đố bạn. 
	* Bé yêu thơ
*Thơ: Ong và bướm.
- Hát: Chị ong nâu và em bé
	

	
	Thứ 6
	* Họa sĩ tí hon:
- Cắt, dán con vịt.
+ Hát: Một con vịt.
	* Họa sĩ tí hon:
- Vẽ con cá
+  Hát “ Cá vàng bơi”
	* Họa sĩ tí hon:
- Nặn con rắn.
+ Hát: Đố bạn.

	* Họa sĩ tí hon:
*Vẽ con ong.
- Thơ: ong và bướm.
	

	Chơi ngoài trời
	Thứ 2
	- Thực hành rửa tay.
- CTC: Vẽ, nhặt lá, rác, chơi với ĐCNT
	- Thực hành rửa tay.
- CTC: Vẽ, nhặt lá, rác, chơi với ĐCNT
	- Thực hành rửa tay.
- CTC: Vẽ, nhặt lá, rác, chơi với ĐCNT
	- Thực hành rửa tay.
- CTC: Vẽ, nhặt lá, rác, chơi với ĐCNT
	

	
	Thứ 3
	- HĐCCĐ : 
- QS: Thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Kéo co
- TC tự chọn
	- HĐCCĐ : 
 - QS: Thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn: Nhặt lá vàng trên sân, đồ chơi dưới sân trường. 
+ Trò chơi dân gian: oẳn tù tỳ... 
	- HĐCCĐ: 
- Trải nghiệm chăm sóc vườn rau
- CTC: Vẽ, nhặt rác và phân loại rác, chơi với ĐCNT.

	- HĐCCĐ:
- QS: Thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự chọn: Nhặt lá vàng trên sân, đồ chơi dưới sân trường. 
+ Trò chơi dân gian: oẳn tù tỳ, cua cắp.... 
	











	
	Thứ 4
	- HĐCCĐ:
- Thực hành rửa tay.
- CTC: vẽ, nhặt lá, rác, chơi với ĐCNT

	- HĐCCĐ:  
- Quan sát: Con cua.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn: Chơi với bóng, các  đồ chơi ngoài sân trường.
	- HĐCCĐ: 
- Thực hành rửa tay.
- CTC: Vẽ, nhặt lá, rác, chơi với ĐCNT

	- HĐCCĐ:
- Thực hành rửa tay.
- CTC: Vẽ, nhặt lá, rác, chơi với ĐCNT

	

	
	Thứ 5
	Nghỉ tết dương.
	- HĐCCĐ: 
- QS:  Con ốc
- VĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự chọn: Chơi với lá, phấn, chơi với ĐCNT.
	- HĐCCĐ:
- VĐ: Mèo đuổi chuột.
- TC tự chọn: vẽ cây, chơi với bóng, chơi với dải lụa chơi cầu trượt, đu quay 
	- HĐCCĐ:
- Trải nghiệm chăm sóc vườn rau
- CTC: Vẽ, nhặt rác và phân loại rác, chơi với ĐCNT.



	

	
	Thứ 6

	- HĐCCĐ:  
- VĐ: Mèo đuổi chuột.
- CTC: Vẽ theo ý thích, nhặt lá, chơi với ĐCNT. 

	- HĐCCĐ:  
- Thực hành rửa tay.
- CTC: Vẽ, nhặt lá, rác, chơi với ĐCNT

	- HĐCCĐ: 
- QS: Thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
- Chơi tự chọn: Chơi với lá, phấn, chơi với ĐCNT.
	- HĐCCĐ:
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự chọn : Nhặt lá cây, tạo hình từ lá cây, vẽ theo ý thích, chơi đu quay, cầu trượt.
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	
Thứ 5
	
	HĐTT: Tạo hình con cá từ lá cây.
	HĐTT: Nhảy dân vũ rửa tay.
	HĐTT: Làm một số con vật từ lá cây.
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
(T1, T2, T4): Xây dựng trang trại chăn nuôi, ao cá.
(T3): Xây dựng vườn bách thú.
Mục đích, yêu cầu
- Biết dùng gạch, gỗ, các hình khối để xếp hàng rào, trang trại, vườn bách thú, ao cá, vườn rau…
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc: ai xây hàng rào, ai xây chuồng trại, ai xây ao cá.
- Trẻ biết xây dựng bố cục cho công trình hài hòa
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
- Gạch, bộ nắp nút, cổng, hàng rào, cây xanh, các loại hoa, rau, các con vật.
c) Cách chơi
- Hướng dẫn trẻ chở gạch gỗ trên tủ đến chỗ các bạn XD, dùng gạch gỗ, hàng rào, để xếp cổng, hàng rào, chuồng trại....
- Cô hướng dẫn trẻ dùng khối gạch, gỗ xây dựng trang trại có ao cá, vườn rau, vườn bách thú có cây hoa, cây xanh, lối đi....
2. Góc phân vai:
(T1, T2, T3, T4): Bán hàng, bác sĩ thú y.
a)Mục đích, yêu cầu
- Biết đóng vai người bán hàng và người mua hàng, bác sĩ thú y khám bệnh cho các con vật. Giao tiếp với nhau qua vai chơi.
+ Biết nhận vai chơi và thể hiện 1 số hành động vai phù hợp
b) Chuẩn bị
- Đồ chơi cho các góc, một số rau, loại quả.
+ Dụng cụ bác sĩ.
c) Cách chơi
- Cô hướng dẫn trẻ thể hiện 1 số hành động vai như đi mua hàng và trả tiền, 1 số câu giao tiếp đơn giản giữa người bán hàng và mua hàng. Cô có thể nói cho trẻ nói theo.
-Trẻ biết nhập vai người bán hàng bán thức ăn cho con vật. Người mua biết nói tên hàng mình muốn mua, hỏi giá, trả tiền.
- Bác sĩ biết khám bệnh cho các con vật.
- Chọn lựa thực phẩm để nấu, sau đó sơ chế thực phẩm.
3. Góc Tạo hình
T1, T2, T3 T4: Làm HLG
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết một số dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo hình: bút chì, bút sáp màu, giấy màu, đất nặn…
- Trẻ biết các cách tạo hình cơ bản: vẽ, tô màu, xé dán, nặn
- Trẻ biết ngồi đúng tư thế, biết cách cầm bút đúng cách.
- Rèn kỹ năng phối hợp tay mắt, sắp xếp bố cục tranh, chọn màu sắc hài hoà
- Biết giữ gìn sản phẩm, cất dụng cụ sau khi sử dụng
- Rèn óc quan sát, trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo
- GD trẻ yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo, bạn bè
- Giáo dục ý thức gọn gàng, ngăn nắp khi chơi và sau khi chơi
b) Chuẩn bị
- Giấy A4, tranh HLG, bút chì, màu sáp
c) Cách chơi
- Cô trò chuyện với trẻ về các con vật
- Cô cho trẻ quan sát tranh, ảnh về các con vật.
- Cho trẻ ngồi vào bàn, lấy vở và bút màu 
- Cô gợi ý, hướng dẫn trẻ cách ngồi đúng tư thế, cách cầm bút
- Cô quan sát hướng dẫn trẻ tô bài
4. Góc Thư viện:
T1,T2,T3 T4: Xem tranh về chủ đề
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết tên, đặc điểm của tranh.
- Trẻ biết được lợi ích của tranh
- Trẻ ngồi đúng tư thế, biết cách cầm tranh, xem đúng chiều 
- Rèn kỹ năng phối hợp tay mắt
- Biết giữ gìn sản phẩm, cất tranh sau khi xem xong.
- Giáo dục ý thức gọn gàng, ngăn nắp khi xem và sau khi xem xong
b) Chuẩn bị
- Tranh về chủ đề
c) Cách chơi
- Cô trò chuyện với trẻ về các con vật
- Cô cho trẻ quan sát tranh, về các con vật.
- Cho trẻ ngồi vào bàn, lấy tranh 
- Cô gợi ý, hướng dẫn trẻ cách ngồi đúng tư thế, cách mở sách truyện
- Cô quan sát hướng dẫn trẻ
5. Góc thiên nhiên:
T1,T2,T3,T4: Chăm sóc cây 
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết tên, đặc điểm một số cây, hoa quen thuộc
- Trẻ biết các công việc chăm sóc cây, hoa như tưới nước, lau lá, nhổ cỏ, bắt sâu... 
- Rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng làm việc nhóm, ghi nhớ chủ định cho trẻ.
- Tập kỹ năng khéo léo trong chăm sóc cây hoa
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, hình thành ý thức trách nhiệm trong công việc
b) Chuẩn bị
- Chậu cây, hoa
- Dụng cụ chăm sóc: bình tưới nước, khăn lau, xẻng nhỏ, găng tay, chổi
c) Cách chơi
- Cô dẫn trẻ đến góc thiên nhiên, trò chuyện với trẻ: Các con xem góc thiên nhiên lớp mình có gì? Cây màu gì? Lá cây như thế nào?
- Trẻ phân nhóm chơi, mỗi nhóm làm một nhiệm vụ:
+ Nhóm 1: Tưới cây, nhổ cỏ
+ Nhóm 2: Lau lá cây
+ Nhóm 3: Tưới nước cho cây
6.Góc ÂN: 
T1,T2,T3,T4: Hát các bài hát về chủ điểm động vật.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết tên một số bài hát, giai điệu quen thuộc về chủ đề động vật.
- Biết sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo nhịp điệu
- Rèn kỹ năng hát, vận động theo nhạc
- Biết phối hợp cùng bạn khi biểu diễn
- Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc, mạnh dạn, tự tin
- GD trẻ yêu thích âm nhạc, yêu trường lớp, cô giáo và bạn bè
- Hình thành tính mạnh dạn, tự tin, đoàn kết trong nhóm
b) Chuẩn bị
- Máy nghe hoặc loa nhỏ có các bài hát phù hợp
- Nhạc cụ: sắc xô, phách tre, mõ, micro
- Mũ, hoa, băng đô
- Tranh ảnh cô giáo, học sinh (để gợi ý chủ đề bài hát)
c) Cách chơi
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề đang học
- Cô cho trẻ nghe một đoạn nhạc quen thuộc
- Trẻ chia thành nhóm nhỏ:
+ Nhóm 1: Hát các bài hát về chủ đề động vật.
+ Nhóm 2: Vận động minh hoạ theo nhạc (nhún, vỗ tay, múa minh hoạ)
+ Nhóm 3: Chơi nhạc cụ gõ đệm theo tiết tấu 
- Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí.

	

	




Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Giờ ăn, vệ sinh trước khi ăn
- Cô tổ chức rửa tay, rửa mặt cho trẻ đúng quy trình các bước, rửa tay trước khi ăn và khi bị bẩn
- Luyện tập cho trẻ rửa tay bằng xà phòng
- Trước khi tổ chức cho trẻ ăn, cô chuẩn bị đồ dùng để phục vụ cho trẻ trong giờ ăn như kê bàn, chuẩn bị bát, thìa, khăn lau, đĩa đựng thức ăn...
- Chia thức ăn cơm cho trẻ đảm bảo đủ định lượng
- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn
- Động viên trẻ ăn hết suất, ngon miệng
*Giờ ngủ:	
- Cô kê sạp, xốp để chuẩn bị giấc ngủ cho trẻ
- Chuẩn bị chăn , chiếu, gối đầy đủ cho trẻ
- Cô hướng dẫn cho các bạn nữ ngủ cùng dãy các bạn nữ, bạn nam cùng dãy các bạn nam.
* Vệ sinh:
- Cho trẻ đi vệ sinh cá nhân trước khi cho trẻ ngủ, khu vệ sinh dành cho các bạn trai riêng, khu vệ sinh dành cho các bạn nữ riêng.

	

	Hoạt động chiều (Chơi theo ý thích) 
	Thứ 2
	*Thực hiện vở LQCC: “b”.
* Chơi theo ý thích
	*Thực hiện vở LQCC: “d”.
* Chơi theo ý thích
	 *Thực hiện vở LQCC: “đ”.
*Chơi theo ý thích.
	- Thực hành rửa tay.
*Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 3
	- Ôn vận động: Một con vịt.
* Chơi theo ý thích
	- Ôn bài hát: Cá vàng bơi.  
* Chơi theo ý thích
	- Ôn vận động: “Đố bạn”.
*Chơi theo ý thích
	*Ôn bài hát: “Con cào cào”.
* Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 4
	* Thực hiện vở hoạt động LQVT.
- Chơi theo ý thích.
	* Thực hiện vở hoạt động LQVT.
- Chơi theo ý thích.
	* Thực hiện vở hoạt động LQVT.
- Chơi theo ý thích.
	* Thực hiện vở hoạt động LQVT.
- Chơi theo ý thích.
	

	
	Thứ 5
	Nghỉ tết dương.
	*Ôn thơ: Rong và cá.
 - Chơi theo ý thích.
	*Ôn truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ.
*Chơi theo ý thích.
	*Ôn thơ: Ong và bướm.

*Chơi theo ý thích.
	

	
	Thứ 6
	*Biểu diễn văn nghệ.
* Nêu gương bé ngoan.
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